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I. Gợi ý kiến thức trọng tâm cần ôn tập 

1. Dạng bài tập CO2 tác dụng với dụng dịch chứa một kiềm (NaOH/KOH)  hoặc (Ca(OH)2/ Ba(OH)2).

2. Dạng bài tập CO2 tác dụng với dụng dịch chứa hai kiềm (NaOH/KOH và Ca(OH)2) /Ba(OH)2).

3. Xác định phân tử khối hợp chất hữu cơ.

4. Lập công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ.

5. Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.

6. Xác định dãy đồng đẳng, viết đồng phân, gọi tên của ankan không nhánh và có nhánh có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 10.

7. Viết phương trình phản ứng, gọi tên sản phẩm thế monohalogen của ankan.

II. Bài tập vận dụng 

1. Dạng CO2 tác dụng dung dịch một kiềm:
Câu 1. Cho 1,568 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào dung dịch có hòa tan 3,36 gam NaOH. Muối thu được có khối lượng (gam) là

     A. 6,188.
     

B. 6,881.                C. 8,861.                  D. 7,120.

Câu 2. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng (gam) muối tan trong dung dịch X là

A. 21,2.                             B. 18,9.                  C. 10,6.                   D. 8,4.

Câu 3. Cho 5,6 lít CO2 (đktc) đi qua 164ml dung dịch NaOH 20% (D = 1,22g/ml), thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được chất rắn có khối lượng (gam) là

A. 26,5.                            B. 15,5.                   C. 46,5.                   D. 31,0. 

Câu 4. Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Ca(OH)2 tạo ra kết tủa trắng. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 là

A. 0,55M.                        B. 0,5M.                  C. 0,45M.              D. 0,65M.

Câu 5. Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng (gam) kết tủa thu được là

     A. 10.  
       

B. 30.  
    
C. 20. 
         
D. 40.

Câu 6. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 29,55.             
B. 9,85.



C. 19,70.              
D. 39,40.
Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là

A. 0,4M.
 
       B. 0,2M.
           C. 0,6M.
           D. 0,1M.

2. Dạng bài tập CO2 tác dụng với dung dịch hai kiềm:

Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol KOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 14,775.          
            B. 9,850.
          C. 29,550.               D. 19,700. 

Câu 2. Hấp thụ hoàn toàn 0,5 mol CO2 vào 500 ml dung dịch X chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0,02M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 1,0.

    B. 1,2. 

C. 2,0.
           D. 2,8.

Câu 3. Cho 1,792 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 4,728.

           B. 3,940.

C. 1,576.
           D. 2,364.


   Câu 4. Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là

 A. 2,00.
     B. 1,00.
   C. 1,25.
 D. 0,75.

Câu 5. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,70. 


B. 17,73. 
         
C. 9,85. 

D. 11,82.

3. Xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ trong các trường hợp sau:
Câu 1. Biết tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30.

Câu 2. Biết tỉ khối hơi của Y so với nitơ là 11,5.

Câu 3. Biết tỉ khối hơi của Z đối với C2H6 bằng 3,8.

Câu 4. Biết rằng làm bay hơi 1,1 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,4 gam khí O2.

Câu 5. Lấy 2,9 gam B làm  bay hơi thì thể tích hơi thu được bằng thể tích của 1,3 gam C2H2 ở cùng điều kiện.
4. Lập công thức đơn giản nhất

Câu 1. Hợp chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon và hidro. Trong đó, phần trăm của cacbon về khối lượng là 80%. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

Câu 2. Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa cacbon, hidro và oxi. Trong đó, phần trăm của cacbon và hidro về khối lượng lần lượt là 54,54% và 9,09%. Xác định công thức đơn giản nhất của X.

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 3,2g hợp chất hữu cơ Y trong oxi, thu được 4,4g CO2 và 3,6g H2O. Xác định công thức đơn giản nhất của Y.

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 8,9g hợp chất hữu cơ Z trong oxi, thu được 6,72 lít CO2, 6,3g H2O và 1,12 lít khí N2. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định công thức đơn giản nhất của Z.

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 7,8g hợp chất hữu cơ X trong oxi, dẫn toàn bộ sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng nước vôi dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng 5,4g, bình 2 có 60g kết tủa. Xác định công thức đơn giản nhất của X.

5. Lập công thức phân tử

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 gam hợp chất X chứa C, H, O cho 0,132 gam CO2 và 0,054 gam H2O. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là

A. CH2O.
B. C2H4O2.
C. CHO.
D. C2H​2O2.
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 gam hợp chất X chứa C, H, O cho 0,006 mol CO2 và 0,108 gam H2O. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là

A. CHO.
B. CH2O.
C. C2H4O2.
D. C2H2O2.
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ E cần dùng vừa đủ 0,784 lít O2 (đktc), thu được 0,03 mol CO2 và 0,36 gam nước. Biết tỉ khối của E so với heli là 14. Công thức phân tử của E là

A. C4H3O.
B. C3H4O2.
C. C3H4O.
D. C3H2O.
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hợp chất X cần vừa đủ 5 lít oxi, tạo thành 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của hợp chất X là

A. C3H8O5.
B. C3H4O2.
C. C3H8.
D. C3H4O5.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hợp chất hữu cơ Y cần vừa đủ 2 lít O2, tạo thành 2 lít CO2 và 2 lít hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của hợp chất Y là

A. C2H2O2.
B. CH2O.
C. C2H4O2.
D. CHO.
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hơi chất hữu cơ Z cần vừa đủ 7 lít O2, tạo thành 6 lít CO2 và 6 lít hơi nước (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của hợp chất Z là

A. C6H7O5.
B. C3H3O2.
C. C​6H12O4.
D. C3H6O2.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 110 ml O2, thu được 160 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc (dư) thì còn lại 80 ml khí Z. Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là

      A. C4H8O2.
      B. C4H10O.
        C. C3H8O.
               D. C4H8O.

Câu 8: Khói thuốc lá làm tăng khả năng bị ung thư phổi, hoạt chất có độc trong thuốc lá là nicotin. Xác định khối lượng phân tử của nicotin có giá trị khoảng 160. Phân tích nguyên tố định lượng cho thành phần phần trăm khối lượng như sau:74,031%C, 8,699%H, 17,27%N. Xác định CTPT của nicotin. 
Câu 9: Đioxin là chất độc Hoá Học mà Quân đội Mĩ dùng nhiều trong chiến tranh với mục đích làm rụng lá cây rừng, trong đó nhiều nhất là ở Việt Nam. Phân tích nguyên tố cho thấy Đioxin có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H và Cl tương ứng là 44,72%; 1,24%; 44,10%, còn lại là oxi. Biết tỉ khối của Đioxin so với nitơ là 11,5. Xác định CTPT của đioxin.
6. Bài tập về ankan:
Câu 1: Viết công thức cấu tạo của các chất có tên như sau: isobutan; neopentan; pentan;

 2,3-đimetylbutan; 2,2,3,3-tetrametylbutan; 2,4-đimetylheptan.
Câu 2: Viết phương trình phản ứng thế monoclo tương ứng với các chất sau:

propan; butan; neopentan; isopentan; 2,3-đimetylbutan.

Câu 3: Đốt cháy hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được 11,7 gam H2O và 17,6 gam CO2. Xác định CTPT của hai hidrocacbon trên.
Giải
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. Từ đó suy ra CTPT của hai ankan là: CH4 và C2H6.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp khí metan và etan thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.
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Câu 5. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a. CH4

+
Cl2
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  1 mol

        
        1 mol

b. C2H6

+
Cl2
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  1 mol

          1 mol

c. CH3-CH2-CH3
+
Cl2
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d. CH4

+
O2
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e. CH3COONa

+
NaOH
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f. Al4C3   

+    
H2O
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* Lưu ý: Trên đây là những vấn đề gợi ý, các thầy cô có thể lượt bỏ hoặc thêm vấn đề khác cho phù hợp với đặc điểm của trường mình. Có gì sai sót mong các thầy cô thông cảm!
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